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Lời các tác ỊỊÍd

Cây th u ố c  ở nước ta rá t p h o n g  phú  và. d a  dạng. Việc sư  lụng  
nguòn tà i n g u yên  q u ý  g iá  dó đ ế  phòng , chữa bệnh và n â n ịc a o  
sức khỏe cho  con người dã  có m ộ t quá tr ìn h  lịch sử hà n g  n;hin  
năm. Cóng tảc p h á t triển  dược liệu từ hà n g  chục năm  nay u n g  
dă tlxu dược n h ữ n g  kết quả tốt dẹp và có nhiéu chuyển  biến 
dáng kể.

Tù  truớc dến nay, nhiều  tài liệu dă  giới thiệu căy thuốc Việt 
N am  dưới nhièu h ìn h  thức phong phú  và sinh  dộng. LÁnnùỵ, 
dược sự ch ỉ dạo và hỗ trạ của Chương trình  tạo nguỗn ngiyên 
liệu làm  thuốc 64C, nay là KY-02, chúng tôi biên soạn bộ lách 
"Tài nguyên cây thuốc Việt N a m " nhám  ph ụ c  vụ cho việc nỆiiẻn 
cửu, khai thác, p h ổ  biến, sử dụng, p h á t triển và trao dổi qutc tế  
vê duọc liệu. Dáy là m ột tài liệu lớn, có tín h  chát quốc gia, nang 
sảc thái tài nguyén, phản  ánh trung thực và chuẩn xác ca  kết 
quà của m ộ t cỗng tác có tín h  dòng bộ và toàn diện. N h ữ n ị cáy 
thuốc dược nêu trong tài liệu này là nhữ ng  dối tượng d a  tược 
’•piiifin cứu sòn  (>? rớr m ứt clanh pháp, phôn  loại thực vật, ]hứr> 
hố sinh thái, tròng trọt, hóa học ché biến, dược lý c ô n g  dun¿ bao 
gàm  những cây thuốc dã  dược khai thác, sử dụng  từ lău(căy  
trong nước và cáy nhập trồng) uà những cáy thuốc dừng theo anh  
nghiêm  dán gian. Mỗi căy thuốc d'éu kèm  theo tranh vẽ CUI cây 
1>Ò những căy dẻ nhầm  lẫn. N h ièu  căy dã dược những cơ scy tẻ 
ngluên cứu, chứng m in h  trên thực nghiệm  và ứng dụ n g  chữatệnh  
eó kết quả tốt.

'lhi liệu có nhiẻu diếni mới như ph ầ n  tén gọi cáy thu  c cua  
»:dc dán tộc trên toàn lánh  thổ, tên cây bàng tiẻng nước nỊOài, 
p h ầ n  phán biệt chống nhầm  lán giữa các căy thuốc, h iện  tụng  
của  cầy trong tự nhiên; dông thời, bào d ả m  chát lượng băngviệc 
tliam  khàc bổ sung m ột khối lượng lớn tài liệu cũng như  m ưng
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Cách trống
Ác ti sô ưa khí hậu lạnh mát quanh nám. Nhiệt độ thích hợp 
khoảig 15 - 18°c. Ỏ Việt Nam, thường trồng ở độ cao 1.000 - 
1.50('m so với m ật biển, ỏ  độ cao này, cây có thể sống nhiều năm, 
vừa ỉản xuất giống, vừa cung cấp dược liệu. Ỏ đồng bàng và trung 
du Bíc bộ, có thể  trồng ác ti sô vào vụ đồng xuân và cây chỉ sản 
xuất dược liệu. Ác ti sô là cây sinh trưởng mạnh, cho nên càn 
chọn đất màu dày, thoát nước và bdn nhiều phân.

Trồng ác ti sô bàng hạt và mầm nhánh. Trồng ở miền núi cao 
mát, cây vừa ra hoa quả, vừa đẻ mầm nhánh xung quanh gốc. 0  
miôr núi các tỉnh phía bác, có thể gieo hạt vào tháng 1, 2 hoặc 
vào cuổi mùa thu (tháng 9, 10). Tuổi ở vườn ươm là 45 - 50 ngày. 
Khi ;ây có lá xẻ lông chim có thể đánh trồng. Ö đồng bằng và 
trung du Bấc bộ, gieo vào đàu tháng 10, đánh trồng vào hạ tuần 
tháng 11. Sau khi làm đất nhỏ, lên luống cao 20 - 25cm, mặt 
luống rộng 40cm, bổ hốc thành một hàng giữa luống. Hốc cách 
nhat 70 - 80cm. Dùng phân chuồng mục 1 0 -1 5  tấn/ha, bón lót. 
Mỗi ha trồng khoảng 10.000 cây, thúc nước phân chuồng hoặc 
phât đạm 2 - 3  lần tùy tình hình sinh trưởng của cây, tưới thúc 
lần thứ nhất sau khi trồng độ 15 ngày, lần thứ hai cách lần trước 
khoẻng 20 ngày. Có thể dùng đạm urê 80 - 100 kg/ha cho mỗi 
lân tưới. Làm cỏ vun xới kết hợp khi tưới thúc. Về sau, mỗi tháng 
làm cỏ vun xới một làn cho đến khi cây giao tán. Ö đồng bàng 
và trung du Bác bộ, khoảng đàu tháng 2 có thể ngừng chàm sóc.

0  miền núi, có thể  trồng ác ti sô một lần và thu hoạch trong 
2 - 3 năm. Cây mẹ lụi đi, cây con lại tiếp tục phát triển. Sau khi 
trồng 3 tháng, có thể  bắt đầu thu hái. Dùng dao sác tỉa lá. Tùy 
khả nàng châm sốc, mỗi năm có thể thu hái 2 - 3 lần. Sau mỗi 
làn thu hái, càn bón thúc, làm cỏ và vun xới.

Ö đồng bằng, thường thu hái một làn vào tháng 4 - 5 tùy tình 
hình thời tiết. Cát toàn bộ thân lá về xử lý, có thể  dùng cả rễ 
làm thuóc. Dùng hơi nước sôi có áp lực cao để xử lý nhanh thân 
lá. Sau đó phơi hoặc sấy khô. Nâng suất lá khô 1 ,5 - 2  tấn/ha.

Bộ phận dùng
Lá ác ti sô thu hái vào năm thứ nhất .của thời kỳ sinh trưởng
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hoậc vào cuối m ùa hoa, làm khô. Có tài liệu nêu là nên thu hái 
lá còn non vào lúc cây chưa ra hoa. 0  Dà Lạt, nhân dân tbu hái 
lá vào thời kỳ trước T ết âm lịch m ột tháng.

Rễ và thân  cũng được dùng làm  thuốc.

Thành phần hóa học

Lá ác ti sô chứa:
1. Acid hữu cơ bao gồm:
- Acid phenol: Cynarin (acid 1 - 3 dicafeyl quinic) và CÁI sản 

phẩm  của sự thủy phân (acid cafeic, acid clorogenic, acid 
neoclorogenic).

OH

Cynann
- acid alcol
- acid succinic
2. Hợp chãt Aavonoid (dẫn chẩt của luteolin) bao gôm: 
Cynarozid (luteolin - 7 - D glucopyranozid), scolymozid (luteolin

- 7 - rutinozid) và cynarotriozid (luteolin - 7 - rutinozid - 3 ’ - 
glucozid)

3. Thành phần khác: Cynaropicrin là chất có vị đáng thuộc 
nhóm guaianolid.

Dược điển Rumani VIII qui định dược liệu phải chứa trên 1% 
polyphonol toàn phần và 0,2 % họp ch ất tlavonoid.

Theo R. Paris, hoạt chất (polyphenol) tập trung  ở lá, có nhiều 
nhất ở phiến lá (7,2%), rồi đến hoa (3,48%), đế cụm hoa, rễ, cuống 
lá.

Lá chứa nhiều hoạt chất nhất, 1,23% polyphenol, 0,4% hợp chát
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Cố«h ròng
Ác ti sô ưa khí hậu lạnh mát quanh nâm. Nhiệt độ thích hợp 
khoảg 15 - 18°c. Ỏ Việt Nam, thường trồng ở độ cao 1.000 - 
l.SOCn so với m ật biển, ỏ  độ cao này, cây có thể sống nhiều năm, 
vừi an  xuất giông, vừa cung cấp dược liệu, ỏ  đòng bầng và trung 
du B,c bộ, có thể tròng ác ti sô vào vụ đông xuân và cây chi sản 
xuít iược liệu. Ác ti sô là cây sinh trưởng mạnh, cho nên càn 
choniất màu dày, thoát nước và bđn nhiều phân.

Tßng ác ti sô bàng hạt và mầm nhánh. Trồng ở miẽn núi cao 
mát, :ây vừa ra hoa quả, vừa đẻ mầm nhánh xung quanh gốc. Ö 
miên núi các tỉnh phía bác, có thê’ gieo hạt vào tháng 1, 2 hoậc 
vàỉ Qối mùa thu (tháng 9, 10). Tuổi ở vườn ươm là 45 - 50 ngày 
Khi ây  có lá xẻ lông chim có thể đánh trồng. Ỏ đồng bằng và 
trunj du Bắc bộ, gieo vào đàu tháng 10, đánh tròng vào hạ tuàn 
thin; 11. Sau khi làm đất nhỏ, lên luống cao 20 - 25cm, mặt 
luốnj rộng 40cm, bổ hốc thành một hàng giữa luống. Hốc cách 
nhau 70 - 80cm. Dùng phân chuồng mục 10 - 15 tấn/ha, bón lót 
Mỗi ìa trồng khoảng 10.000 cây, thúc nước phân chuồng hoậc 
phân dạm 2 - 3 lần tùy tỉnh hình sinh trưàng của cây, tưới thúc 
lần tiứ nhất sau khi trồng độ 15 ngày, lần thứ hai cách làn trước
khoảig 20 ngày. Có thể dùng đạm urê 80 - 100 kg/ha cho mỗi
làn txới. Làm cỏ vun xới kết hợp khi tưới thúc. Vẽ sau, mỗi thán£ 
làm ;ỏ vun xới một lần cho đến khi cây giao tán. Ö đồng bànfí 
và tu n g  du Bác bộ, khoảng đàu tháng 2 có thể ngừng châm sóc-

Omièn núi, có thể trồng ác ti sô một làn và thu hoạch tron£
2 • ĩn ăm . Cây mẹ lụi đi, cây con lại tiếp tục phát triển. Sau khi 
tròn,' 3 tháng, có thể bát đầu thu hái. Dùng dao sác tỉa lá. Tùy 
khả lăng  chăm sóc, mỗi năm có th ể  thu hái 2 - 3 lần. Sau mỗi 
lần hu hái, cần bón thúc, làm cỏ và vun xới.

Cđbng bằng, thường thu hái một lần vào tháng 4 - 5 tùy tình 
hình t.hời tiết. Cát toàn bộ thân lá về xử lý, có thể dùng cả rể 
làm thuốc. Dùng hơi nước sôi có áp lực cao đẽ’ xử lý nhanh thân
lá íau đó phơi hoậc sấy khô. Nàng suất lá khô 1 ,5 - 2  tán/ha.

Bộ piận dùng
Lá ÍC ti sô thu hái vào nàm thứ nhất .của thời kỳ sinh trưởng :
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hoặc vào cuối m ùa hoa, làm khô. Có tài liệu nêu là nên thu hái 
lá còn non vào lúc cây chưa ra hoa. o  Dà Lạt, nhân dân thu hái 
lá vào thời kỳ trước T ết â n  lịch m ột tháng.

Rễ và thân  cũng được dùng làm  thuốc.

Thành phần hóa học

Lá ác ti sô chứa:
1. Acid hữu cơ bao gồm:
- Acid phenol: Cynarin (acid 1 - 3 dicafeyl quinic) và các sản 

phẩm của sự thủy phân (acid cafeic, acid clorogenic, icid 
neoclorogenic).

HO

O M

cynarin
- acid alcol
- acid succinic
2. Hợp chãt ílavonoid (dẩn chãt của luteolin) bao gồm: 
Cynarozid (luteolin - 7 - D glucopyranozid), scolymozid (luteolin

7 - rutinozid) và cynarotriozid (luteolin - 7 - rutinozid - ô - 
glucozid)

3. Thành phần khác: Cynaropicrin là chất có vị đáng thiộc 
nhóm guaianolid.

Dược điển Rumani VIII qui định dược liệu phải chứa trên  1%
[mlyphpnol toàn  phan và 0,2 % liựp ch ấ t flavonoid.

Theo R. Paris, hoạt chãt (polyphenol) tập trung  ở lá, có nh-ều 
nhất ở phiến lá (7,2%), rồi đến hoa (3,48%), đế cụm hoa, rễ, cuíng 
lá.

Lá chứa nhiều hoạt chất nhất, 1,23% polyphenol, 0,4% hợp chất
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flavoroid, sau đó đến thân (0,75%), rễ (0,54%).
Lá non chứa nhiẽu hoạt chất (0,84%) hơn lá mọc thành hỉnh 

hoa tiị ở m ật đất (0,38%). Nếu sấy ở nhiệt độ cao thỉ lá chóng 
khô, (hưng lại chóng m át hoạt chất, ò  nhiệt độ thấp, việc làm 
khô Si lâu hơn. Lá cần được ổn định trước rồi mới chuyển thành 
dạng Dào chế.

Nịọn có hoa chứa inulin, protein (3,6%), dầu béo (0,1%), carbon 
hydra (16%), chất vô cơ (1,8%), Ca (0,12%), p  (0,10%), Fe 
(2,3m7/100g) caroten (60 đơn vị quốc tế/lOOg tính ra vitamin A).

Tten và lá còn chứa muối hữu cơ của các kim loại K, Ca, Mg, 
Na. làm  lượng kali rẩ t cao.

Tác ding dược lý
1. Dung dịch ác ti sô tiêm tĩnh mạch gây tâng mạnh lượng m ật 

bài tết.
2. Ác ti sô cho uống và tiêm đều có tác dụng làm tâng lượng 

nướcũểu và lượng urê trong nước tiểu, làm giảm hàng số Ambard, 
giảm hàm lượng cholesterol máu và urê máu. Tuy nhiên lúc mỏi 
uống, có khi urê máu tâng lên, do ác ti sô làm tăng sự tạo urê 
trong máu.

3. Ác ti sô không gây độc.

Côngdụng
Cụm hoa được dùng trong chế độ ân kiêng của bệnh nhân đái 
tháo vì nó chỉ chứa lượng nhỏ tinh bột, phần carbon hydrat gồm 
phần lớn là inulin.

1.Lá ác ti sô vị đáng, có tác dụng lợi tiểu và được dùng trong 
điều  trị bệnh phù và thấp khớp.

2. Ngoài việc dùng đế cụm hoa và lá bắc để ăn, ác ti sô dùng 
làm thuốc thông tiểu  tiện, thông m ật chữa các bệnh suy gan, thận, 
viêm thận  cấp và mãn, sưng khớp xương. Thuốc có tác dụng nhuặn 
tràn f và lọc máu nhẹ đối với trề em. Dạng đùng là lá tươi hoặc 
khô, đem sác (5 - 10%), hoậc nấu cao lỏng, với liều 2 - lOg lá khô 
m ột ngày. Có khi chế thành cao mềm hay cao khô để bào chế 
thuốc 'viên, thuốc tiêm dưới da hay tĩnh mạch. Có thể chế thành 
dạng cao lỏng đậc biệt dùng dưới hình thức giọt.

3. Người ta  còn dùng thân và rễ ác ti sô thái mỏng, phơi khô,
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(Công dụng như lá.
Xí nghiệp liên hợp dược tinh  Lầm Dồng đả bào chế vièn bao 

'C ynaraphytol. Mỗi viên chứa 0,2g hoạt c h á t toàn phàn lá tươi ác 
ti  sò  tương đương với 20mg cynarin. Liều dùng cho người lớn là
2  - 4  viên trước bủa àn. Trẻ em: 1/4 - 1/2 liều người lớn, tùy theo 
tu ổ i. Ngày uống 2 lần.

Xí nghiệp dược phẩm  Trung ương 26 ở thành phố Hồ Chí Minh 
đ ã  sản  xuất trà  ác ti sô túi lọc (Artichoke beverage) từ  thân, rễ 
và hoa của cây ác ti sô với tỷ lệ các thành  phàn như sau:

T hân ác ti sô 40%
Rễ 40%
Hoa 20%
Hương liệu th iên  nhiên vừa đủ

Mỗi tú i chứa 2g trà , số lượng tú i trà  uống mỗi làn  trong ngày 
không hạn chế. Thuốc không độc.

BA CHẺ Desmodium IriarìỊỊulare (Retz.) Merr.

N iễng  đực, ván đất, đậu bạc đầu, tràng  quả tam  giác, mạv thập 
m oong (Tày), bièn ong (Dao), đa rờ tip (K’ho).
D esm odium  cephalotes (Roxb.) Wight et Arn.
Họ Dậu Fabaceae.

Mỏ tã
Cây bụi nhỏ, sống lảu năm , cao 0,5 - 2m, ctí khi hơn. Thân tròn, 
phân nhiêu cành. Cành non m ảnh, hỉnh tam  giác dẹt, uốn lượn, 
có cạnh và lông m ềm  m àu tráng , sau nhẵn. Lá kép mọc SO le, có
3 lá chét, lá chét giữa to hơn, phiến lá chét nguyên, hình thoi, 
bàu dục hoậc hình trứng, gốc lá gàn tròn hay tù, đâu nhọn, ngán, 
m ật trên  có lông mềm m àu tráng , rồi nhẵn, m ặt dưới phú một 
lớp lông tơ dày, m ềm , m àu trán g  ánh bạc; gân bên mọc gân sít 
nhau; lá kèm nhò DẠo b iệ t các  lá non ở ngọn có phủ lớp lôn g  tơ 
trán g  nhiều hơn ở cả hai m ặt. Cụm hoa hình chùm  ngán, tụ  họp 
ở kẽ lá; lá bắc lợp,.nhiêu, d ạng  lá kèm, có lông mềm; hoa nhỏ, 10
- 20 cái, màu tráng ; đài có lông mềm, chia 4 thùy, thùy dưới dài 
hơn ba thùy trên ; cánh hoa có móng; bộ nhị bó, bao phấn thuôn 
màu nâu. Quả loại đậu không cuống, có mép lượn, th ắ t  lại ở giữa
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